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TP.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy đo pH / thế ôxy
hóa-khử (ORP) để

bàn Horiba PH1100

Model: PH1100

Tồn kho: 79

- Độ phân giải: 0,1 / 0,01 pH
- Phạm vi pH: -2,00 đến 20,00 pH
- Phạm vi ORP: ± 2000 mV
- Điểm chuẩn: Lên đến 5
- Độ chính xác: ± 0,01 pH
- Tùy chọn bộ đệm: Hoa Kỳ / NIST
- Độ chính xác: ± 0,2 mV
- Độ phân giải: 0,1 mV
- Dữ liệu bộ nhớ: 500
- Phạm vi nhiệt độ: -30,0 đến 130,0 ° C
- Độ chính xác: ± 0,4 ° C
- Độ phân giải: 0,1 ° C
- Tùy chọn hiệu chuẩn: Có
- Tự động giữ / Tự động ổn định: có
- Trạng thái điện cực: Trên màn hình hiển
thị
- Offset / Slope Display: Có (Độ dốc axit và
kiềm độc lập tùy thuộc vào hiệu chuẩn)
- Thông báo chẩn đoán: Có
- Đầu vào: BNC, phono, ổ cắm DC
- Trưng bày: LCD tĩnh màu trắng và đen tùy
chỉnh
- Yêu cầu điện: Bộ đổi nguồn AC, 100-240V,
50 / 60Hz
- Đầu ra: RS232C
- Kích thước: 170x174x73 mm
- Trọng lượng: 500g
- Hãng sản xuất :Horiba
- Xuất xứ : Japan
- Bảo hành: 12 tháng

Cái 1 11.550.000 VNĐ
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- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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